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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 27/12/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	9249
	Thái Văn Thường
	Minh Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	2 
	9499
	Phạm Hải Nam
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình


	3 
	9503
	Trần Đình Thái
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	4 
	9504
	Đoàn Văn Thành
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	5 
	9511
	Phạm Minh Hoàng
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	9512
	Lê Ngọc Tiền
	Thanh Thạc, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	7 
	9514
	Hoàng Văn Khoa
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	8 
	9515
	Nguyễn Văn Lương
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


	9 
	9516
	Đàm Quang Vinh
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10 
	9517
	Dương Văn Ba
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


	11 
	9518
	Phạm Hữu Hà
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12 
	9519
	Lê Văn Thành
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13 
	9520
	Nguyễn Mạnh Quốc
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14 
	9522
	Võ Đức Anh
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	15 
	9525
	Hoàng Viết Thoại
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	16 
	9567
	Nguyễn Thị Hội
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	9570
	Trần Diệu Hân
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình


	18 
	9571
	Mai Văn Tâm
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	19 
	9572
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Mai Thủy , Lệ Thủy, Quảng Bình

	20 
	9573
	Nguyễn Văn Sơn
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	9574
	Nguyễn Bài
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	9576
	Trần Thị Hoài Thu
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	23 
	9577
	Nguyễn Văn Dũng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	24 
	9578
	Lê Sơn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	9581
	Nguyễn Văn Thàn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	9582
	Lê Văn Thanh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	9584
	Hoàng Khắc Tư
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	9585
	Nguyễn Văn Ninh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	29 
	9587
	Nguyễn Đăng Quỳnh Nga
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	9588
	Hồ Đức Lộc
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	9589
	Nguyễn Thị Phượng
	trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	9602
	Lê Diệu Hằng
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	9603
	Trần Hoài Phương
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	34 
	9604
	Lê thị Hiền
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


